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	UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SNNMT
(DỰ THẢO)
	Cao Bằng, ngày      tháng 01 năm 2026


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định Ban hành quy trình sản xuất 
một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14; 
Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP;
2. Cơ sở thực tiễn
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức sản xuất các loại cây trồng. Các định mức, quy trình được ban hành cơ bản phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện một số nội dung về định mức còn chưa đồng nhất, dẫn đến vướng mắc trong quá trình áp dụng.
Ngày 13/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đăng ký xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 5709/TTr-SNNMT.
Ngày 19/11/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận được Công văn số 2956/STP-XDTHPL ngày 19/11/2025 của Sở Tư pháp về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày  30 /10/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3795/UBND ngày 02/12/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng: Thống nhất chủ trương cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu, căn cứ các quy định pháp luật, tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện, hoàn thiện và tổ chức lấy ý kiến góp ý của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các Sở, Ban, Nghành và Uỷ ban nhân dân các xã, phường đối với Hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị đối với hồ sơ Dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Quyết định.
Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ Quyết định sửa đổi, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau:
- Thứ nhất, một số quy trình sản xuất cây trồng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, cụ thể:
+ Sửa đổi bổ sung 07 quy trình cây hàng năm, gồm các cây trồng: Bí xanh, Khoai lang, Dâu tây, Thuốc lá, Dong riềng, Thạch đen, Lúa nếp.
+ Sửa đổi bổ sung 07 quy trình cây lâu năm, gồm các cây trồng: Mận máu, Dẻ, Mác ca, Cam quýt, Táo, Lê, Gấc.
+ Các quy trình còn lại đều cần bổ sung phần ghi chú: “Trường hợp sử dụng phân bón khác để thay thế các loại phân trong định mức quy định tại Quyết định này thì lượng bón và mức bón theo hướng dẫn của loại phân bón đó” để phù hợp với từng điều kiện và loại phân bón áp dụng. Quy trình cây hàng năm bổ sung phần I. Yêu cầu ngoại cảnh; Quy trình sản xuất cây lâu năm bổ sung phần I. Thông tin chung.
Dẫn đến việc trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung còn dàn trải, chưa làm nổi bật được các nội dung trọng tâm, gây khó khăn trong việc theo dõi và áp dụng tại Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
- Thứ hai, việc áp dụng song song 02 Quyết định (Quyết định 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 và Quyết định sửa đổi đang thực hiện Dự thảo) ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sẽ phát sinh nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tại cơ sở, địa phương.
- Thứ ba, các quy trình sản xuất cây lâu năm cần được xây dựng theo mẫu tại Công văn số 1483/TT-CCN ngày 28/10/2024 của Cục Trồng trọt (nay là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) về việc nội dung quy trình sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
Xuất phát từ những lý do nêu trên và để bảo đảm việc áp dụng các quy trình sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thống nhất, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, thì việc UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng là cần thiết, đúng quy định của pháp luật, phù hợp trong việc định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Việc ban hành Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm thay thế những định mức đã lạc hậu, chưa phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và triển khai các chương trình, dự án giai đoạn mới.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
- Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đúng thẩm quyền của UBND tỉnh; bảo đảm sự thống nhất với các quy định chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
- Bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và trình độ sản xuất của tỉnh; kế thừa các quy trình sản xuất còn phù hợp và điều chỉnh các nội dung bất cập theo đề xuất của các đơn vị chuyên môn.
- Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thực hiện trình tự, thủ tục thông thường, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo văn bản.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Công văn số 3795/UBND ngày 02/12/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương nghiên cứu, căn cứ các quy định pháp luật, tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh theo trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn hành quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, Sở đã triển khai các bước như sau: 
1. Tổ chức rà soát, đánh giá các định mức quy trình sản xuất hiện hành: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn (Chi cục Trồng trọt) tiến hành rà soát toàn bộ các định mức đã được ban hành theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Kết quả rà soát cho thấy nhiều quy trình sản xuất không còn phù hợp với điều kiện thực tế, cần sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung. Do đó, để bảo đảm việc áp dụng các quy trình sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được thống nhất, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, Sở đề xuất xây dựng quyết định của UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
3. Xây dựng dự thảo quyết định và hệ thống quy trình sản xuất mới: Sở đã xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong đó: Cây trồng hàng năm (...... quy trình), Cây trồng hàng năm (........ quy trình), đồng thời soạn thảo các phụ lục chi tiết kèm theo. 
4. Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản: Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số ...../SNNMT-CCTT, ngày ... tháng ... năm 2026 gửi xin ý kiến góp ý các cơ quan, đơn vị có liên quan (có hồ sơ dự thảo gửi kèm). Đồng thời, gửi Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến theo đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
5. Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo: Sau khi nhận được ý kiến góp ý, Sở đã tổ chức tổng hợp, giải trình và chỉnh sửa các nội dung định mức cho phù hợp, đồng thời hoàn thiện dự thảo Quyết định và hồ sơ kèm theo, bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi và phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành.
6. Gửi Sở Tư pháp thẩm định: Hồ sơ dự thảo được gửi Sở Tư pháp để thẩm định theo quy định. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo lần cuối. 
7. Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành: Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành VBQPPL, Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh
Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
2. Đối tượng áp dụng 
Quy trình sản xuất một số cây trồng áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm 04 điều:
[bookmark: _Hlk216798356]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
[bookmark: _Hlk216798371][bookmark: _Hlk216798376]Điều 3. Điều khoản thi hành 
Điều 4. Tổ chức thực hiện
3. Nội dung cơ bản 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk216798364]1. Phạm vi điều chỉnh
Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
2. Đối tượng áp dụng 
Quy định quy trình sản xuất một số cây trồng áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: 
1. Quy trình sản xuất cây hàng năm: 18 quy trình (tại Phụ lục I).
2. Quy trình sản xuất cây lâu năm: 16 quy trình (tại Phụ lục II).
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2026.
2. Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, áp dụng các quy trình sản xuất quy định tại quyết định này; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo quyết định này.
Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham khảo, áp dụng quy trình sản xuất tại quyết định này để tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Các cơ quan, đơn vị áp dụng các quy trình sản xuất khi có khó khăn, vướng mắc có trách nhiệm kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc ban hành quy trình mới cho phù hợp.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN 
1. Nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành
Việc triển khai Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được bảo đảm bằng nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý; kinh phí từ các chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp; cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.
Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã/phường có trách nhiệm bố trí nhân lực, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và áp dụng thống nhất các định mức theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Tiến độ thực hiện
Dự thảo Quyết định và hồ sơ kèm theo dự kiến được hoàn thiện trong Quý I/2026 để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Hồ sơ gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định Ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(2) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
(3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
(4) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
(5) Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
(6) Tài liệu khác có liên quan.
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- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
- Giám đốc và các Phó GĐ Sở; 
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